


THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
VIỆT NAM



MỨC ĐỘ QUAN TÂM TỚI BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG CAO NHẤT TRONG NHIỀU NĂM QUA
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Tăng trưởng mức độ quan tâm
Đơn vị: index, Q1/2018 = 100 điểm
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MỨC ĐỘ QUAN TÂM TỚI BẤT ĐỘNG SẢN THƯỜNG TĂNG BẬT LÊN
SAU MỖI ĐỢT COVID-19
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Mức độ quan tâm theo tuần
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SO SÁNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 2006-2009 VÀ GIAI ĐOẠN 2020-NAY

Trước năm 2006 2006-2007 2008

GIAI ĐOẠN 2006-2009

Cuối 2008-2009

SUY THOÁI TĂNG TRƯỞNG BONG BÓNG ĐÓNG BĂNG

• Thị trường đóng băng
• Dòng vốn chuyển sang chứng 

khoán

• Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ
• Thị trường BĐS ấm dần lên, một 

phần dòng vốn từ chứng khoán 
chuyển sang thị trường BĐS

• Khủng hoảng kinh tế toàn cầu
• Thị trường BĐS xuất hiện nợ xấu, 

thanh khoản giảm

• Thị trường đóng băng
• Thanh khoản thị trường 

suy giảm mạnh

2020 T1/2021 - ? ?

GIAI ĐOẠN 2020 - nay

?

• Suy thoái kinh tế toàn cầu
• Thị trường suy giảm thanh

khoản do sự hạn chế đi lại và
nguồn cung mới

• Dòng vốn chuyển dịch sang 
chứng khoán

• Kinh tế dần hồi phục
• Nhiều thông tin quy hoạch

mới được công bố
• Thanh khoản thị trường tăng, 

nhiều nơi xuất hiện sốt đất

? ?



MỨC ĐỘ QUAN TÂM TỚI CÁC TỈNH XUNG QUANH HÀ NỘI TĂNG MẠNH TRONG 
Q1/2021

6
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

Cách Hà Nội 50 km

Cách Hà Nội 100 km

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

HÀ NỘI

Thái Nguyên

Bắc Giang

Hải Dương

Hải Phòng
Hòa Bình

Bắc Ninh

Quốc Oai

Ba Vì

50% (QoQ)

37% (QoQ)

28% (QoQ)

19% (QoQ)

6% (QoQ)

33% (QoQ)

32% (QoQ)

35% (QoQ)

Hưng Yên

32% (QoQ)



GIÁ RAO BÁN ĐẤT TĂNG KHẮP CÁC TỈNH LÂN CẬN HÀ NỘI

7
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

Thái Nguyên

Hòa Bình

Bắc Ninh

Quốc Oai

Ba Vì

Cách Hà Nội 50 km

Cách Hà Nội 100 km

15% (QoQ)

10% (QoQ)
76% (QoQ)

20% (QoQ)

102% (QoQ)

HÀ NỘI

Hưng Yên

26% (QoQ)

GIÁ RAO BÁN ĐẤT TĂNG



MIỀN TRUNG: MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC TỈNH LÂN CẬN ĐÀ NẴNG TĂNG 
TRONG Q1/2021
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Cách Đà Nẵng 30 km

Cách Đà Nẵng 80 km

ĐÀ NẴNG

HỘI AN

TAM KỲ

TP. HUẾ

32% (QoQ)

39% (QoQ)

45% (QoQ)

39% (QoQ)

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước



TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN TRUNG BÌNH TẠI 1 SỐ TỈNH THÀNH
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Cách Đà Nẵng 30 km

Cách Đà Nẵng 80 km

ĐÀ NẴNG

TAM KỲ

TP. HUẾ

7% (QoQ)

19% (QoQ)

30% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT



MỨC ĐỘ QUAN TÂM CỦA CÁC TỈNH LÂN CẬN TP.HCM TĂNG MẠNH TRONG Q1/2021
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Cách TP.HCM 20 km

Cách TP.HCM 50 km

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

TP.HCM

BIÊN HÒA

DẦU TIẾNG

TÂN UYÊN

CỦ CHI

LONG THÀNH

CẦN GIỜ

NHƠN TRẠCH

NHÀ BÈ

BÌNH CHÁNH

32% (QoQ)

36% (QoQ)

7% (QoQ)

17% (QoQ)

12% (QoQ)

35% (QoQ)

25% (QoQ)

22% (QoQ)

81% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước



TỈ LỆ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN TRUNG BÌNH TẠI 1 SỐ TỈNH THÀNH
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TP.HCM

BIÊN HÒA

DẦU TIẾNG

TÂN UYÊN

CẦN GIỜ

NHƠN TRẠCH

NHÀ BÈ

Cách TP.HCM 20 km

Cách TP.HCM 50 km16% (QoQ)

7% (QoQ)

16% (QoQ)

15% (QoQ)

16% (QoQ)

23% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

TỈ LỆ TĂNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG
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Quảng Nam

Thanh Hóa

Bình Thuận

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Q1/2021 Q4/2020

Biệt thự liền kề

Chung cư

Nhà mặt phố

Nhà riêng

Đất nền dự án

Đất thổ cư

76%
Le Pavillion Luxury 

(Đà Nẵng)
FPT City

(Đà Nẵng)

Mức độ quan tâm các tỉnh miền Trung
Đơn vị: index

Mức độ quan tâm theo loại hình BĐS
Đơn vị: index

33%

*Ghi chú: so sánh Q4/2020 với Q1/2021

KĐT Sun Group Sầm Sơn
(Thanh Hóa)

32%
29%

Các dự án có mức độ quan tâm nổi bật trong Q1/2021 

17%



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN NAM
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Kiên Giang

Cần Thơ

Long An

Bà Rịa-Vũng 
Tàu

Đồng Nai

Bình Dương

Q1/2021 Q4/2020

Biệt thự liền kề

Nhà mặt phố

Đất nền dự án

Nhà riêng

Chung cư

Đất thổ cư

Hiep Phuoc Harbour View
(Long An)

Bien Hoa Universe Complex
(Đồng Nai)

Mức độ quan tâm các tỉnh miền Nam
Đơn vị: index

Mức độ quan tâm theo loại hình BĐS
Đơn vị: index

Các dự án có mức độ quan tâm nổi bật trong Q1/2021 

38%

17%

Daresco Residence
(Long An)

3%

15%

*Ghi chú: so sánh Q4/2020 với Q1/2021

24%

11%
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TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Q1/2021

1.
MỨC ĐỘ QUAN TÂM

• Tăng tại nhiều khu vực trên 

cả nước, chủ yếu là loại hình 

đất (gồm đất thổ cư, đất nền 

dự án) và những khu vục 

được quy hoạch, nằm xung 

quanh đô thị hạt nhân

3.
THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG

• Thị trường Đà Nẵng đang ấm 

dần trở lại ở các loại hình 

đất nền, đất nền dự án

2.
THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC

• Mức độ quan tâm có sự gia 

tăng nhiều tại những khu vực 

có bán kính 50 km quanh Hà 

Nội

4.
THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM

• Mức độ quan tâm đất nền, đất 

nền dự án tăng lên tại các khu 

vực Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng 

Tàu



THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
HÀ NỘI



ĐỀ ÁN QUY HOẠCH SÔNG HỒNG LÀM GIA TĂNG MỨC ĐỘ QUAN TÂM TẠI 1 SỐ KHU 
VỰC VEN SÔNG HỒNG
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Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

MỨC ĐỘ QUAN TÂM
Bãi Chu Phan –

Tràng Việt

Bãi Tàm Xá –
Xuân Canh

Bãi Bắc Cầu

Bãi Bắc Cầu

Bãi Long Biên
– Cự Khối

Bãi Đông Dư –
Bát Tràng

Bãi Kim Lan –
Văn Đức

Các bãi Hoàng Mai, 
Thanh Trì 1, Thanh Trì 2

Khu dân cư và bãi
Thượng Cát – Liên Mạc

Dự án cầu đã
hoàn thành

Dự án cầu
đang triển khai

27% (QoQ)

75% (QoQ)

73% (QoQ)

291% (QoQ)

137% (QoQ)



ĐỀ ÁN QUY HOẠCH SÔNG HỒNG VÀ VÙNG THỦ ĐÔ TRONG SO SÁNH TƯƠNG 
QUAN VỚI VÙNG THỦ ĐÔ SEOUL CỦA HÀN QUỐC

SEOUL, HÀN QUỐC HÀ NỘI

Hà Nội

TỪ SƠN

ĐÔNG ANH

VĂN GIANG

BẮC NINH

BẮC GIANG

QUỐC 
OAI

ĐAN 
PHƯỢNG

HÒA BÌNH

GIA LÂM

XUÂN 
MAI

SƠN 
TÂY

THANH TRÌ

BẮC
TỪ LIÊM

NAM
TỪ LIÊM

10 
km

20 
km

30 
km

40 
km

50 
km

Nguồn: Bộ giao thông, hạ tầng, và đất đai Hàn Quốc 



MỨC ĐỘ QUAN TÂM GIA TĂNG TẠI CÁC KHU VỰC CÓ BÁN KÍNH 20KM TÍNH TỪ 
TRUNG TÂM HÀ NỘI
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Mức độ quan tâm đất thổ cư các quận/huyện nổi bật
Đơn vị: index

Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Thanh Trì Đông Anh Gia Lâm Từ Sơn, Bắc Ninh Văn Giang, H.Yên

Q4/2020 Q1/2021

36%

18%

67%

4%

4%

8%

13%

MỨC ĐỘ QUAN TÂM



GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN TRUNG BÌNH TĂNG ĐÁNG KỂ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC
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Giá rao bán đất thổ cư các quận/huyện nổi bật
Đơn vị: index
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Bắc Từ Liêm Nam Từ Liêm Thanh Trì Đông Anh Gia Lâm Từ Sơn, Bắc Ninh Văn Giang, H.Yên

Q4/2020 Q1/2021

28%

GIÁ RAO BÁN ĐẤT

13%

10%

41%



XU HƯỚNG NGƯỜI HÀ NỘI CHỦ YẾU MUA BĐS TẠI HÀ NỘI NHIỀU HƠN SO VỚI 
TRƯỚC ĐÂY
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Hà Nội, 86%

Người Hà Nội quan tâm tới bất động sản ở đâu?
Đơn vị: %

Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, 1%

Hải Phòng, 2%

TP.HCM, 2%

Hà Nội, 
53%

Hồ Chí 
Minh, 17%

Bình 
Dương, 

5%

Đà Nẵng, 4%

Khánh Hòa, 
3%

Đồng Nai, 3%

Hải Phòng, 
2% Khác, 13%

Q1/20212019



NHIỀU DỰ ÁN MỚI CHUẨN BỊ MỞ BÁN TẠI HÀ NỘI TRONG Q1/2021

21

Số lượng dự án chuẩn bị mở bán trong Q1/2021 theo tỉnh thành
Đơn vị: dự án

Diện tích

1
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3

1

14
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1

1

2
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Bắc Giang

Bắc Ninh

Hòa Bình

Hải Dương

Hà Nội

Hải Phòng

Hưng Yên

Lạng sơn

Quảng Ninh



GIÁ RAO BÁN CHUNG CƯ TRONG Q1/2021 CÓ XU HƯỚNG ỔN ĐỊNH

Bình dân (<28 triệu VND/m2)

Trung cấp (28-35 triệu VND/m2)

Cao cấp (35-80 triệu VND/m2)

25.4 25.7

45.1 45.4

33.5 34.1
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Q4/2020 Q1/2021

1%

Biến động giá rao bán trung bình tại HÀ NỘI theo phân khúc
Đơn vị: triệu VND/m2

LONG BIÊN

3% (QoQ)

NAM TỪ LIÊM

1% (QoQ)

CẦU GIẤY

0% (QoQ)

HOÀNG MAI

2% (QoQ)

HÀ ĐÔNG

3% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.

2%

1%



Nhà mặt phố  Nhà riêng

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước

Cập nhật thị trường bán nhà riêng, nhà mặt phố HÀ NỘI
Đơn vị: index

Nhà mặt phố Nhà riêng

Q4/2020

Q1/2021

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

LƯỢNG TIN ĐĂNG

LONG BIÊN

17% (QoQ)

28% (QoQ)

ĐỐNG ĐA

1% (QoQ)

28% (QoQ)

HOÀNG MAI

7% (QoQ)

28% (QoQ)

THANH XUÂN

2% (QoQ)

32% (QoQ)

HÀ ĐÔNG

32% (QoQ)

0% (QoQ)

21%

31%

MỨC ĐỘ QUAN TÂM NHÀ RIÊNG TẠI MỘT SỐ QUẬN TĂNG LÊN TRONG Q1/2021

23

1%

8%



THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
TP. HỒ CHÍ MINH



THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI CHƯA CÓ TÁC ĐỘNG NHIỀU TỚI GIÁ HAY 
MỨC ĐỘ QUAN TÂM TẠI CÁC KHU VỰC NÀY TRONG Q1/2021

25

KĐT Tây Bắc

KĐT – cảng Hiệp Phước
KĐT du lịch
biển Cần Giờ

KĐT Bình Quới 
– Thanh Đa



MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẤT NỀN TẠI TP.HCM TĂNG TẠI HẦU HẾT CÁC QUẬN HUYỆN 
& KHU VỰC LÂN CẬN
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Mức độ quan tâm đất thổ cư các quận/huyện nổi bật
Đơn vị: index

Cần Giờ Củ Chi Nhà Bè Bình Chánh Quận Thủ Đức Dầu Tiếng, Bình 
Dương

Bàu Bàng, Bình 
Dương

Q4/2020 Q1/2021

22%

7%

32%
81%

36%

25%

30%

MỨC ĐỘ QUAN TÂM



MẶT BẰNG GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN CÓ SỰ GIA TĂNG ĐÁNG KỂ TRONG Q1/2021
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Tốc độ tăng giá rao bán trung bình tại các quận huyện nổi bật
Đơn vị: %

0

10

20

30

40

50

60

Cần Giờ Củ Chi Nhà Bè Bình Chánh Quận Thủ Đức Dầu Tiếng, Bình 
Dương

Bàu Bàng, Bình 
Dương

Q4/2020 Q1/2021

15%

23% 15%
103%

35%

GIÁ RAO BÁN ĐẤT



NGƯỜI TP.HCM CÓ XU HƯỚNG QUAN TÂM THỊ TRƯỜNG BĐS TỈNH LÂN CẬN 
NHIỀU HƠN NGƯỜI HÀ NỘI

28

Hồ Chí Minh, 
76%

Người TP.HCM quan tâm tới bất động sản ở đâu?
Đơn vị: %

Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng,
Bình Thuận, Bình Phước, 1%

Long An, Vũng Tàu, 
Hà Nội, 2-3%

Đồng Nai, 4%

Bình Dương, 5%



NHIỀU DỰ ÁN MỚI CHUẨN BỊ MỞ BÁN TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

29

Số lượng dự án mới đăng tin trong Q1/2021 theo tỉnh thành
Đơn vị: dự án

Diện tích

4

1

1

1

1

8

1

4

0 2 4 6 8 10

Bình Dương

Bình Phước

Đồng Nai

Kiên Giang

Long An

TP.HCM

Tây Ninh

Bà Rịa - Vũng Tàu



GIÁ RAO BÁN CHUNG CƯ TIẾP TỤC TĂNG TRONG Q1/2021

Bình dânTrung cấpCao cấp

32.8 33.7

61.6 62.9

44.0 44.7

0

10

20

30

40

50

60

70

Q4/2020 Q1/2021

3%

Biến động giá rao bán trung bình tại TP.HCM theo phân khúc
Đơn vị: triệu VND/m2

2%

2% QUẬN 9

QUẬN 2

BÌNH THẠNH

3% (QoQ)

QUẬN 7

2% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.

4% (QoQ)

4% (QoQ)

TÂN PHÚ

3% (QoQ)



Nhà mặt phố  Nhà riêng

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước

Cập nhật thị trường bán nhà riêng, nhà mặt phố TP.HCM
Đơn vị: index

Nhà mặt phố Nhà riêng

Q4/2020

Q1/2021

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

LƯỢNG TIN ĐĂNG

GÒ VẤP

9% (QoQ)

24% (QoQ)

TÂN BÌNH

2% (QoQ)

37% (QoQ)

QUẬN 1

3% (QoQ)

2% (QoQ)TÂN PHÚ

33% (QoQ)

QUẬN 7

17% (QoQ)

17% (QoQ)

5%

10% (QoQ)

10%

MỨC ĐỘ QUAN TÂM NHÀ PHỐ SUY GIẢM TRONG KHI NHÀ RIÊNG TĂNG TRỞ LẠI
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20%

25%
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TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI & TP.HCM Q1/2021

1.
DỰ ÁN MỚI

• Hà Nội có số lượng dự án mới 

tập trung khu vực phía Đông

• Các dự án mới ở miền Nam tập 

trung tại Bình Dương và Bà Rịa –

Vũng Tàu

3.
NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ

• Mức độ quan tâm tới nhà riêng 

tăng trong khi mức độ quan 

tâm nhà mặt phố giảm tại cả Hà 

Nội và TP. HCM

2.
ĐẤT NỀN

• Hà Nội có sự gia tăng mức độ quan 

tâm tại các quận cách khu trung 

tâm 20 km, đặc biệt là tại các khu 

vực ven sông Hồng

• TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm 

tăng tại các huyện và các khu vực 

lân cận ở Bình Dương

4.
CHUNG CƯ

• Giá rao bán chung cư Hà Nội ổn 

định

• Giá rao bán chung cư TP.HCM tiếp 

tục tăng



Thank you!


